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KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

CÔNG TY TNHH JW NÔNG SẢN
Lô H2, Cụm CN Phúc Ứng, Xã Sơn Dương

Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

Mã số PO của khách hàng : EEZ62509040012-HN

Mã số mẫu : 743-2025-00166222

Mã số Eol : 005-32410-541045

Bánh đỗ xanh Samsung ngày sản xuất 24.08.2025Mã số mẫu do khách hàng thiết lập :

Bánh đỗ xanh Samsung ngày sản xuất 24.08.2025Tên mẫu :

Mẫu đựng trong bao bì kínTình trạng mẫu :

04/09/2025Ngày nhận mẫu : Ngày hẹn trả kết quả khách hàng : 08/09/2025

Thời gian thử nghiệm : 04/09/2025 - 08/09/2025

STT CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM ĐƠN VỊ PHƯƠNG PHÁP THỬ KẾT QUẢ

Không phát hiện/25 gVW 1 ISO 6579-1:2017/Amd.1:2020(a) Salmonella spp.VW020

Không phát hiện 

(LOD=10)

cfu/ gVW 2 TCVN 7924-2:2008 (ISO 

16649-2:2001)

(a) Escherichia coliVW019

Không phát hiện 

(LOD=10)

cfu/ gVW 3 ISO 6888-1:2021/ Amd 1:2023(a) Staphylococcus aureusVW00G

Không phát hiện 

(LOD=10)

cfu/ gVW 4 ISO 15213-2:2023(a) Clostridium perfringensVW014

Không phát hiện 

(LOD=10)

cfu/ gVW 5 TCVN 6848:2007 (ISO 4832:2006)(a) ColiformsVW015

4.5x101cfu/ gVW 6 ISO 4833-1:2013/Amd.1:2022(a) Tổng số vi sinh vật hiếu khíVW012

LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp.

Ký tên

Trần Thị Mỹ Dung

Giám Đốc Chi Nhánh Miền Bắc

Lý Hoàng Hải

Tổng Giám Đốc

Bản kết quả được xác nhận điện tử bởi Trần Thị Mỹ Dung 11/09/2025, và được phê duyệt điện tử bởi Lý Hoàng Hải 11/09/2025.
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[3] Northern branch: Unit 7A, Hight-rise Factory/ Block 1, No.2, BH5 Street, VSIP Bac Ninh, Tu Son Ward, Bac Ninh Province.
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KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Ghi chú giải thích

Thông thường, mẫu được lưu giữ 7 ngày kể từ ngày gửi báo cáo (không áp dụng lưu mẫu đối với mẫu thử nghiệm vi sinh và mẫu dễ hư hỏng). Việc lưu mẫu có thể dài hơn theo hợp đồng 

đã thoả thuận với khách hàng hoặc theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Hết thời hạn lưu mẫu, Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả thử nghiệm của khách hàng.

Báo cáo kết quả này được phát hành dựa trên cơ sở các yêu cầu đã thoả thuận giữa Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng và khách hàng; và, tuân theo "Điều khoản cung cấp dịch vụ 

chung", đăng tải www.eurofins.vn/vn/eurofins-tại-việt-nam/eurofins-sắc-ký-hải-đăng/điều-khoản-và-điều-kiện-chung-về-cung-cấp-dịch-vụ/. 

Mọi hành vi sao chép, thay đổi, giả mạo hoặc làm sai lệch nội dung hoặc hình thức một cách trái phép của tài liệu này đều là bất hợp pháp và người vi phạm có thể bị truy tố trước pháp 

luật.

Các phương pháp bắt đầu với ký tự EVN; A39; N79; EHC là phương pháp nội bộ do PTN Eurofins Sắc Ký Hải Đăng xây dựng.

Tất cả các phương pháp (như AOAC, phương pháp nội bộ,…) không được công bố năm ban hành đều là phiên bản mới nhất tại thời điểm kiểm nghiệm.

Các phép thử bắt đầu bởi ký tự "VD", "VE", "VW" và không có ký tự "EXT" đi kèm được thực hiện tại phòng thí nghiệm Eurofins Sắc Ký Hải Đăng.

(a): được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017 VILAS 238.

EUROFINS SAC KY HAI DANG COMPANY LIMITED   
[1] HCMC laboratory: Lot E2b-3, Street D6, SaiGon High-Tech Park, Tang Nhon Phu Ward, HCMC. [2] Can Tho branch: Road 8, Tra Noc 2 IP, Phuoc Thoi Ward, Can Tho City.
[3] Northern branch: Unit 7A, Hight-rise Factory/ Block 1, No.2, BH5 Street, VSIP Bac Ninh, Tu Son Ward, Bac Ninh Province.
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KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

CÔNG TY TNHH JW NÔNG SẢN
Lô H2, Cụm CN Phúc Ứng, Xã Sơn Dương

Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

Mã số PO của khách hàng : EEZ62509040012-HN

Mã số mẫu : 743-2025-00166218

Mã số Eol : 005-32410-541036

Bánh đỗ xanh Samsung ngày sản xuất 24.08.2025Mã số mẫu do khách hàng thiết lập :

Bánh đỗ xanh Samsung ngày sản xuất 24.08.2025Tên mẫu :

Mẫu đựng trong bao bì kínTình trạng mẫu :

04/09/2025Ngày nhận mẫu : Ngày hẹn trả kết quả khách hàng : 11/09/2025

Thời gian thử nghiệm : 05/09/2025 - 13/09/2025

STT CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM ĐƠN VỊ PHƯƠNG PHÁP THỬ KẾT QUẢ

4.30meqO2/ kgVD 1 EVN-R-RD-2-TP-3623 (Ref. TCVN 

6121:2018; ISO 3960:2017)

(a) Chỉ số peroxitVD1YY

Không phát hiện 

(LOD=0.01)

mg/ kgVW 2 AOAC 2015.01(a) Arsen (As)VW071

Không phát hiện 

(LOD=0.017)

mg/ kgVW 3 AOAC 2015.01(a) Chì (Pb)VW072

LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp.

Ký tên

Trần Thị Mỹ Dung

Giám Đốc Chi Nhánh Miền Bắc

Lý Hoàng Hải

Tổng Giám Đốc

Bản kết quả được xác nhận điện tử bởi Trần Thị Mỹ Dung 16/09/2025, và được phê duyệt điện tử bởi Lý Hoàng Hải 16/09/2025.

Ghi chú giải thích

Thông thường, mẫu được lưu giữ 7 ngày kể từ ngày gửi báo cáo (không áp dụng lưu mẫu đối với mẫu thử nghiệm vi sinh và mẫu dễ hư hỏng). Việc lưu mẫu có thể dài hơn theo hợp đồng 

đã thoả thuận với khách hàng hoặc theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Hết thời hạn lưu mẫu, Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả thử nghiệm của khách hàng.

Báo cáo kết quả này được phát hành dựa trên cơ sở các yêu cầu đã thoả thuận giữa Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng và khách hàng; và, tuân theo "Điều khoản cung cấp dịch vụ 

chung", đăng tải www.eurofins.vn/vn/eurofins-tại-việt-nam/eurofins-sắc-ký-hải-đăng/điều-khoản-và-điều-kiện-chung-về-cung-cấp-dịch-vụ/. 

Mọi hành vi sao chép, thay đổi, giả mạo hoặc làm sai lệch nội dung hoặc hình thức một cách trái phép của tài liệu này đều là bất hợp pháp và người vi phạm có thể bị truy tố trước pháp 

luật.

Các phương pháp bắt đầu với ký tự EVN; A39; N79; EHC là phương pháp nội bộ do PTN Eurofins Sắc Ký Hải Đăng xây dựng.

Tất cả các phương pháp (như AOAC, phương pháp nội bộ,…) không được công bố năm ban hành đều là phiên bản mới nhất tại thời điểm kiểm nghiệm.

Các phép thử bắt đầu bởi ký tự "VD", "VE", "VW" và không có ký tự "EXT" đi kèm được thực hiện tại phòng thí nghiệm Eurofins Sắc Ký Hải Đăng.

(a): được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017 VILAS 238.

EUROFINS SAC KY HAI DANG COMPANY LIMITED   
[1] HCMC laboratory: Lot E2b-3, Street D6, SaiGon High-Tech Park, Tang Nhon Phu Ward, HCMC. [2] Can Tho branch: Road 8, Tra Noc 2 IP, Phuoc Thoi Ward, Can Tho City.
[3] Northern branch: Unit 7A, Hight-rise Factory/ Block 1, No.2, BH5 Street, VSIP Bac Ninh, Tu Son Ward, Bac Ninh Province.
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BÁNH ĐẬU XANH SAM SUNG 

Thành phần: Đỗ xanh 37%, kim chi (cải thảo, củ cải, bột ớt, tỏi, tôm, chất điều vị), giá đỗ, 

bột chiên giòn [bột lúa mì, tinh bột khoai tây, muối tinh, bột ngọt (L-glutamate - chất điều 

vị), bột hành tây, bột tỏi, natri bicarbonat, canxi dihydro photphat], bột mì, dầu ăn, nước tinh 

khiết, tỏi, đường, muối, xanthan gum. 

Khối lượng tịnh: 1kg 

Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản đông lạnh ở nhiệt độ dưới -18℃ 

Hướng dẫn sử dụng: Cách rã đông và chế biến (1) [Chảo] Cho sản phẩm ở trạng thái đông lạnh 

vào chảo, chiên lửa vừa–nhỏ cho đến khi hai mặt vàng đều. (2) [Nồi chiên không dầu] Cho sản 

phẩm ở trạng thái đông lạnh vào nồi chiên không dầu, nướng ở 180–200℃ trong khoảng 6–7 

phút. (3) [Lò nướng] Cho sản phẩm ở trạng thái đông lạnh vào lò nướng, nướng ở 180–200℃ 

trong khoảng 8–9 phút. 

Hạn sử dụng: Đến ngày được ghi trên bao bì 

Thông tin cảnh báo: Không cấp đông lại sau khi giã đông hoặc hết hạn sử dụng 

Công ty sản xuất chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm: 

Công ty TNHH JW Nông Sản, Lô H2, Cụm Công Nghiệp, Xã Sơn Dương, Tuyên Quang 

Xuất xứ: Việt Nam 

 




